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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Trần Minh Thái 1978 Khmer 1998 III V.07.03.29 2006 12/12
X

Trung cấp B1 A

2 Trần Văn Thành 1970 Kinh 1989 III V.07.03.29 2000 12/12
X

Trung cấp B CB

3 Trần Thị Quyên 1976 Kinh 1998 II V.07.03.28 2000 12/12
X

Trung cấp B A

4 Thạch ViLa 1973 Khmer 1992 III V.07.03.29 2009 12/12
X

Trung cấp B A

5 Nguyễn Hải Phong 1981 Kinh 2000 III V.07.03.29 2007 12/12
X

Sơ cấp B1 B

6 Lâm Minh Thái 1983 Khmer 2001 III V.07.03.29 2019 12/12
X

Sơ cấp B B

7 Thạch Trần Hồng Phúc 1973 Khmer 1996 III V.07.03.29 2022 12/12
X

B A

8 Lý Na Rươl 1978 Khmer 1998 III V.07.03.29 2018 12/12
X

Sơ cấp B A

9 Lý Hường 1985 Khmer 2005 III V.07.03.09 2017 12/12
X

B A

10 Lý Thị Mỹ Tiên 1987 Khmer 2007 III V.07.03.29 2011 12/12
X

Trung cấp B A

11 Lâm Hoàng Thương 1981 Khmer 2002 III V.07.03.29 2020 12/12
X

Sơ cấp B1 A

12 Thạch Thị Mỹ Thanh 1986 Khmer 2007 III V.07.03.29 2016 12/12
X

Sơ cấp B1 B

13 Lâm Đô 1970 Khmer 1991 III V.07.03.29 2020 12/12
X

Sơ cấp B A

14 Lý Thanh Hoàng 1974 Khmer 1995 II V.07.03.28 2000 12/12
X

Sơ cấp B A

15 Lâm Hoàng Thanh 1976 Khmer 1996 III V.07.03.29 2020 12/12
X

Sơ cấp B1 B

16 Trần Khởi 1988 Khmer 2009 III V.07.03.29 2021 12/12
X

B1 A

17 Thạch Sóc Kha 1976 Khmer 2002 III V.07.03.29 2006 12/12
X

Sơ cấp B A

18 Lý Thành Trung 1977 Khmer 1997 III V.07.03.29 2022 12/12
X

B A

19 Trần Văn Sơn 1978 Khmer 2004 III V.07.03.29 2016 12/12
X

Sơ cấp B A

20 Trần Ngọc Sương 1973 Khmer 1993 III V.07.03.29 2013 12/12
X

Sơ cấp B1 A

21 Trương Thạnh Tuất 1982 Kinh 2000 III V.07.03.29 2009 12/12
X

Sơ cấp B1 A

22 Thạch Thị Phương 1970 Khmer 1989 III V.07.03.29 2006 12/12
X

Sơ cấp B A

23 Danh Thị Phuông 1976 Khmer 1998 III V.07.03.29 2002 12/12
X

Sơ cấp B A

24 Đồ Thị Mĩ Ngân 1987 Khmer 2009 III V.07.03.29 2016 12/12
X

Sơ cấp B1 A
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25 Châu Hoàng Cần 1973 Khmer 1993 III V.07.03.29 2006 12/12
X

Sơ cấp B A

26 Sơn Thị Thanh Loan 1987 Khmer 2011 III V.07.03.29 2020 12/12
X

B B

27 Đồ Ngọc Minh 1970 Khmer 1990 III V.07.03.29 2004 12/12
X

Sơ cấp B A

28 Đồ Chanh Than 1965 Khmer 1994 III V.07.03.29 x 12/12
X

B1 A

29 Đồ Cao Tuấn 1976 Khmer 1995 III V.07.03.29 2001 12/12
X

Trung cấp B CB

30 Lâm Đê 1974 Khmer 1995 III V.07.03.29 2003 12/12
X

Sơ cấp B A

31 Trương Quí Hoa 1983 Hoa 2001 III V.07.03.29 2004 12/12
X

A

32 Sơn Hiền 1981 Khmer 2001 III V.07.03.29 2006 12/12
X

Trung cấp B A

33 Đồ Hoàng Vũ 1985 Khmer 2008 III V.07.03.29 2016 12/12
X

Sơ cấp B A

34 Lý Khê Ma Rinh 1984 Khmer 2008 III V.07.03.29 2018 12/12
X

B B

35 Lâm Minh Được 1983 Khmer 2002 III V.07.03.29 26/02/2019 12/12
X

Sơ cấp B B

36 Ngô Thái Bảo 1971 Khmer 1992 III V.07.03.29 17/11/2020 12/12
X

B A

37 Lý Quí Sửu 1974 Khmer 1995 III V.07.03.29 12/12
X

B A

38 Dương Kim Xuyên 1973 Khmer 1995 III V.07.03.29 17/11/2020 12/12
X

B A

39 Châu Thị Mỹ Lương 1991 Khmer 2013 III V.07.03.29 2017 12/12
X

B2 B

40 Lý Thành Lũy 1985 Khmer 2007 III V.07.03.29 2020 12/12
X

B B

41 Lý Huônh 1990 Khmer 2022 III V.07.03.29 06/02/2024 12/12
X

A Kỹ sư

Phú Mỹ, ngày ..... tháng ....... năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

      Trần Minh Thái  




